
  

             DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MG LỚN SỐ 2 NĂM HỌC 2021 – 2022 

     Giáo viên: Nguyễn Hậu – Kim Tịnh 
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1 Bùi Thành  An 29/01/2016 Nam Tổ 24 KĐ Bùi Thành Phúc  NV Ng. Thị Huệ NV 

2 Phạm Trần  Bảo  An 29/01/2016 Nữ Số 12 ngõ 125 BXT Pham Văn Giáp GV Trần Thị Ngọc NV 

3 Đinh Thuỳ  Anh 12/10/2016 Nữ số 51 ngách 29/16 KH Đinh sĩ Lý  C.an Tống T. Thanh Hải  C.an 

4 Nguyễn Quang  Anh 6/1/2016 Nam số 10 ngách 327/6 VTP Ng. Quang Vinh  Tự do Đặng T. Cẩm Nhung  Tự do 

5 Hoàng Huyền  Anh 2/2/2016 Nữ Tổ 25 KĐ Hoàng Quốc Trung  Tự do Nguyễn Thị Ánh  Tự do 

6 Đỗ Trúc  Anh 1/21/2016 Nữ số 38 hẻm 358/55/20 BXT Đỗ Ngọc Lan  Tự do Dương Thị Hương  Tự do 

7 Nguyễn Bảo  Anh 6/16/2016 Nữ Số 10 ngách 108/22 BXT Nguyễn Văn Tuấn  NV Vũ Thị Hằng  NV 

8 Ng. Xuân Lâm Anh 30/6/2016 Nam Tổ 23 KĐ Nguyễn Xuân Dũng  GV Trần Thị Ngân GV 

9 Bùi Tuệ Anh 03/05/2016 Nữ Tổ 17 Khương Đình Bùi Đăng Phương  C.nhân Đoàn Thị Thoan K.toán 

10 Hoàng Gia  Bảo 10/7/2016 Nam Ngõ 125 BXT     Hoàng Thị Phượng Tự do 

11 Lê Minh Châu 1/8/2016 Nữ số 23 ngõ 125 BXT tổ 12 Lê Minh Tuấn  KD Phan T. Thu Thảo  NV 

12 Phạm Bảo  Châu 1/15/2016 Nữ số 57 hẻm 1/62/23 BXT Phạm Quang Tuấn  K.toán Lê Thị Thu K.toán 

13 Hoàng Linh Chi 11/5/2016 Nữ số 17 hẻm 1/62/46 BXT Hoàng Mạnh Dũng  Tự do Nhân Thị Oanh  Tự do 

14 Đỗ Trần Linh Chi 3/18/2016 Nữ Tổ 22  KĐ Đỗ Thế Như  NV Trần Thị Thuỷ  NV 

15 Nguyễn Gia  Cường 19/12/2016 Nam Tổ 25 Khương Đình Nguyễn Thái Phương Kỹ sư Đinh Thị Trang  K.toán 

16 Nguyễn Ngọc  Diệp 12/11/17 Nữ Tổ 21 Khương Đình Nguyễn Thế Sơn Tự do Tạ Thị Ngọc Tự do 

17 Ng. Ngọc Bảo  Dung 9/22/2016 Nữ Số 57/162 KĐ Nguyễn Thanh Tùng  CN Ng. Thị Hoài Thu NV 

18 Đinh Trần Anh Dũng  10/12/2016 Nam Tổ 22 KĐ  Đinh Xuân Vấn  Tự do Trần T. Vân Anh Tự do 

19 Nguyễn Hoàng  Dương  6/7/2016 Nam số 101 ngõ 345 KĐ Nguyễn Văn Hải  CN Lều Thị Chung Tự do 

20 Nguyễn Anh Duy 3/27/2016 Nam Tổ 17 Khương Đình Ng. Anh Phong  C.an Ng. Thị Thu Hà  K.toán 

21 Cao Gia  Hân 5/27/2016 Nữ Số 3 ngõ 17 KH Cao Văn Tri  KD Nguyễn Thị Thuỷ  KD 



22 Phạm Thu Hiền 26/03/2016 Nữ Tổ 20 KĐ Phạm Tiến Công  Tự do Ng. Thị Hằng Thu VP 

23 Mai Thu  Huyền  5/25/2016 Nữ số 202 BXT Mai Hoàng Anh  KD Lê Thị Giang  NV 

24 Tạ Quang  Khải  10/5/2016 Nam Số 90 ngõ 201 BXT Tạ Quang Vinh  Tự do Vũ T. Vân Anh  Nội trợ 

25 Đỗ Gia  Khánh 25/11/2016 Nam Tổ 19 Khương Đình Đỗ Thanh Tùng  GV Tạ Thị Lan Anh Tự do 

26 Lã Đăng  Khôi 12/14/2016 Nam tổ 26 KĐ Lã Mạnh Hoàng  KTS Lê Kim Anh NV 

27 Đặng Trí  Kiên 1/6/2016 Nam số 46 ngách 01/6 BXT Đặng Xuân Chiều  CBNH Ng. Thu Hương  bác sĩ 

28 Bùi Bách  Lâm 9/16/2016 Nam số 2A ngách 35/141 KH Bùi Thanh Lĩnh Kỹ sư Ngô Thị Thu GV 

29 Nguyễn Khang  Lâm 07/07/2016 Nam Tổ 16 Khương Đình Nguyễn Thành Luân C.viên Vũ Thị Diệu Linh C.viên 

30 Lương Nhật  Minh 15/01/2016 Nam Tổ 23 Khương Đình Lương Trọng Nam KD 
Nguyễn Thị Minh 

Tâm 
K.toán 

31 Nguyễn Anh  My 06/10/2016 Nữ Tổ 22 Khương Đình Nguyễn Quyết Thắng 
Giáo 

viên 
Vương Hiền Anh KT 

32 Trịnh Bích  Ngọc 01/02/2015 Nữ số 127 ngõ 93/28 HVT Trịnh Xuân Mạnh Tự do Trần Thị Hường  KD 

33 
Nguyễn Thị 

Khánh  
Ngọc  07/04/2016 Nữ Tổ 16 Khương Đình Nguyễn Văn Linh Tự do Lê Thị Lệ Chi Tự do 

34 Kiều Minh Sơn  04/05/2016 Nam Tổ 17 Khương Đình Kiều Minh Hùng  Nhà báo Phạm Thị Thu Hằng  VKS 

35 Ng. NgọcUyên Thư 28/05/2016 Nữ số 76 ngách 01/62/23 BXT Nguyễn Như Ngọc  Tự do Ng. Phương Lan Tự do 

36 Lê Minh Tuệ 09/05/2016 Nam Tổ 20 Khương Đình Lê Trung Kiên Tự do Doãn Thị Mai Anh Tự do 

37 Nguyễn Minh  Thiêm 05/03/2016 Nữ Tổ 22 Khương Đình Nguyễn Văn Trường Bộ đội Trịnh Thị Phương NVVP 

38 Nguyễn Khánh  Linh 19/2/2016 Nữ Tổ 22 Khương Đình Nguyễn Hữu Hiếu CA Đàm Thị Thùy Chi CA 

39 Nguyễn Thảo Duyên 24/6/2016 Nữ Tổ 22 Khương ĐÌnh  Nguyễn Minh Đức Tự do Nguyễn T Thanh Tâm Tự do 

40 Lò Duy  Anh 7/21/2016 Nam Số 157 BXT,  Lò Văn Chung Tự do Huỳnh Thúy Huyền  Tự do 

 


